
TRẦN THỊ MỸ LINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÁNH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.43.05.28.0CÐ TH 16B09/09/1998ĐịnhNguyễn Hữu03061611541

4.35.03.06.0CÐ TH 16B09/06/1997HiềnNguyễn Hữu03061611642

5.36.04.45.0CÐ TH 16B29/11/1998HiếuNguyễn Văn03061611673

5.26.04.25.0CÐ TH 16B02/07/1998HiếuVũ Hoàng Minh03061611694

6.27.05.26.0CÐ TH 16B31/12/1998HoàngChâu Thế03061611725

6.36.05.810.0CÐ TH 16B15/11/1998HòaHồ Nhật03061611746

0.00.04.45.0CÐ TH 16B26/04/1998HòaNguyễn Thế03061611757

5.76.05.65.0CÐ TH 16B11/08/1998HuyLê Quốc03061611778

5.46.04.66.0CÐ TH 16B08/01/1998HuyTrần Hoàng03061611799

5.05.04.67.0CÐ TH 16B02/06/1998HưngBùi Mạnh030616118010

5.15.04.68.0CÐ TH 16B08/05/1998HưngĐặng Duy030616118111

5.86.04.610.0CÐ TH 16B15/08/1998KhangĐỗ Nguyễn Viết030616118512

5.46.04.08.0CÐ TH 16B06/12/1998LongNguyễn Thành030616119413

5.25.04.49.0CÐ TH 16B25/06/1998NamMạch Khương030616119714

0.00.01.82.0CÐ TH 16B15/02/1998NamPhạm Phương030616120015

5.46.04.08.0CÐ TH 16B27/12/1998PhongNguyễn Văn030616121216

5.16.03.67.0CÐ TH 16B26/10/1998PhươngĐinh Văn030616121417

3.94.03.26.0CÐ TH 16B21/11/1998QuangDương Tăng Hiến030616121618

2.63.01.65.0CÐ TH 16B29/01/1997QuyềnTrần Quang030616122119

3.14.02.80.0CÐ TH 16B26/01/1998QuýHán Văn030616122320

6.37.04.410.0CÐ TH 16B20/11/1997SơnBá Hoài030616122521

5.67.04.05.0CÐ TH 16B11/07/1998TàiNguyễn Tấn030616122822

5.66.04.87.0CÐ TH 16B01/10/1997TâmTrần Đồng030616123223

5.76.04.210.0CÐ TH 16B24/12/1997TânTrịnh Minh030616123424

5.56.04.28.0CÐ TH 16B09/01/1998ThanhNguyễn Việt030616123625

3.73.04.25.0CÐ TH 16B26/04/1998ThuậnHoàng030616124126

6.27.05.26.0CÐ TH 16B16/06/1998TinNguyễn Thái030616124427

5.16.03.67.0CÐ TH 16B22/12/1998TínPhan Hữu030616124528

5.35.05.27.0CÐ TH 16B14/11/1998TríNgô Minh030616125029

3.83.04.26.0CÐ TH 16B30/06/1998TrungTrần Quốc030616125330

H.Ghép -
CÐTH14D5.77.04.06.0CÐ TH 14D20/05/1996HuyPhù Kim030614132131

H.Ghép -
CÐTH15B5.66.05.06.0CÐ TH 15B26/12/97SơnĐỗ Văn030615118132

5.15.04.68.0CÐ TH 16D25/05/1998HòaNguyễn Văn030616141633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.03.66.0CÐ TH 16D08/04/1998KhaHồ Duy030616142534

6.26.05.410.0CÐ TH 16D21/10/1998MinhNguyễn Thanh030616144335

0.00.03.26.0CÐ TH 16D07/11/1997ThịnhNguyễn Hữu030616149236

H.Ghép -
CÐTH15B3.83.04.65.0CÐ TH 15B06/02/96NhấtBùi Ngọc030615117037

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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